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Họ và đệm Tên Nam Nữ
Tên trường, 

cơ sở đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ

Ngày, tháng, 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

 Số hiệu của 

văn bằng, 

chứng chỉ

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Chu Mai Anh 06/11/1997 Hà Nội

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Đại học Quốc gia Hà Nội Luật Cử nhân 28/10/2021 QC 152128 Chính quy Khá
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

Trường Đại học Luật                             

Hà Nội
Luật Cử nhân 15/01/2015 975546

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá

Học viện Khoa học Xã hội Văn hóa học Thạc sĩ 08/5/2015 A109194 Chính quy

Đại học Sư phạm nghệ thuật 

Trung ương

Quản lý văn 

hóa
Cử nhân 13/7/2012 044679 Chính quy Khá

3 Sầm Thị Thảo Anh 20/10/1991 Cao Bằng

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Học viện Hành chính
Hành chính 

học

Quản lý nhà 

nước về xã 

hội

Cử nhân 21/7/2014 118948 Chính quy
Trung 

bình khá

Dân tộc 

Nùng

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

4
Nguyễn Thị 

Xuân
Cúc 05/10/2001 Đà Nẵng

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Học viện Phụ nữ Việt Nam Luật
Pháp luật 

hành chính
Cử nhân 08/01/2023 HPN.02976 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

5 Nguyễn Thị Diễm 09/7/1993 Bắc Ninh

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Đại học Quốc gia Hà Nội Luật học
Luật kinh tế - 

Lao động
Cử nhân 16/11/2015 QC 119812 Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

6 Đặng Văn Dũng 20/02/1981  Ninh Bình

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Đại học Bách Khoa Hà Nội
Công nghệ 

thông tin
Cử nhân 14/12/2009 Tại chức

Trung 

bình

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

Đại học Luật Hà Nội Luật Cử nhân 28/4/2022 HLU 007314
VB2 

Chính quy
Khá

Đại học Sư phạm Hà Nội
Giáo dục 

chính trị
Cử nhân 21/5/2019 1795661 Chính quy Khá

8
Nguyễn 

Thanh
Duy 06/5/2000 An Giang

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Học viện Cán bộ Thành Phố 

Hồ Chí Minh
Luật Cử nhân 04/10/2022 002069 Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

22/10/1997

Thanh Hóa

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh

Ngày tháng

 năm sinh

Quê quán
Vị trí việc làm đăng ký 

tuyển dụng

Mai Văn Anh 17/8/1987

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Lĩnh vực cải cách 

hành chính
Ninh Bình

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng  

(nếu có)

Đối 

tượng 

ưu tiên

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG BỘ

Lĩnh vực thi  

nghiệp vụ chuyên 

ngành

(Vòng 2)

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

Thông tin đào tạo

Chuyên viên về kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Hành chính: 01 chỉ tiêu

2

7
Nguyễn 

Quang 
Duy

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số 4688 /TB-HĐTDCC ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ VHTTDL năm 2025)
_______________________________
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9 Lê Hồng Hải 26/11/2002 Ninh Bình

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Học viện Hành chính                                 

Quốc gia
Luật Thanh tra Cử nhân 16/11/2024

HCH.6.

003667
Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

10 Trần Bích Hiên 12/3/1989 Hà Nội

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại học Luật                                     

Hà Nội
Luật Cử nhân 22/01/2015 975698

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

11 Nguyễn Đức Hiếu 29/01/1999 Hà Nội

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại học Giao thông 

Vận tải

Công nghệ 

thông tin
Cử nhân 29/7/2022 D027585 Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

12 Nguyễn Văn Hoan 03/01/2000 Hà Nội

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại học Nội vụ                         

Hà Nội

Quản lý nhà 

nước (đổi 

tên từ ngành 

Hành chính 

học)

Cử nhân 14/7/2022 003880 Chính quy Khá
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

13 Chu Thị Hiệp 22/11/1999 Lạng Sơn

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại học Luật                             

Hà Nội
Luật Cử nhân 20/6/2022 HLU 008133 Chính quy Khá

Dân tộc 

Nùng

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

14 Ngô Xuân Hoàng 11/6/2001 Hà Nội

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Học viện Hành chính                       

Quốc gia
Luật Cử nhân 03/8/2023

HCH.6.

000101
Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

15
Nguyễn Đăng 

Quỳnh
Hương 16/10/2003 Hà Nội

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Học viện Phụ nữ Việt Nam
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

phần mềm 

và trí tuệ 

nhân tạo

Cử nhân 23/6/2025 HPN.04411 Chính quy Khá
Lĩnh vực cải cách 

hành chính

16 Trương Việt Huy 19/8/2003 Hà Nội

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Học viện Thanh thiếu niên 

Việt Nam 
Luật Cử nhân 04/7/2025 001954 Chính quy 

Trung 

bình

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

17 Dương Thị Lê 16/02/2001
Thái 

Nguyên

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội
Luật Cử nhân 27/6/2023 VH103942 Chính quy Khá

Dân tộc 

Tày

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

Học viện Cảnh sát Nhân dân Luật
Tư pháp 

hình sự
Cử nhân 20/7/2018 0000834 Chính quy Khá

Đại học Quốc gia Hà Nội Luật học

Luật hình sự 

và tố tụng 

hình sự

Thạc sĩ 10/5/2022 QM 027766 Chính quy

19
Nguyễn Thị 

Thùy 
Linh 19/10/2002 Ninh Bình

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại học Luật                                 

Hà Nội
Luật Cử nhân 27/6/2024 HLU 016095 Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

20
Nguyễn Thị 

Huyền
Linh 09/3/1998 Nghệ An

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại học Vinh Luật Cử nhân 09/10/2023
ĐHV/C 

00065324

Văn bằng 

2
Giỏi

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

Học viện Hành chính                                  

Quốc gia

Hành chính 

học
Cử nhân 14/9/2011 024497 Chính quy Khá

Học viện Hành chính                             

Quốc gia

Quản lý 

hành chính 

công

Thạc sĩ 08/7/2015 112766

Lĩnh vực cải cách 

hành chính
21

Thân Thị 

Thúy
Mai 10/5/1988 Bắc Ninh

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

21/12/1996 Ninh Bình

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

18 Bùi Thị Nhật Lệ
Lĩnh vực cải cách 

hành chính
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22
Lê Trương 

Huyền
My 21/3/2003 Thanh Hóa

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại học Luật                                         

Hà Nội
Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018287 Chỉnh quy Giỏi

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

23
Nguyễn 

Khánh
Ngân 24/6/2003 Ninh Bình

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Học viện Hành chính và 

Quản trị công
Luật Cử nhân 20/6/2025

HCH.6.

000650
Chính quy Giỏi

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

24 Vũ Thị Bảo Ngọc 10/5/2022  Phú Thọ

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Học viện Hành chính                             

Quốc gia
Luật Cử nhân 29/6/2024

HCH.6.

002251
Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

25 Đào Ái Nhi 29/3/2002 Hải Phòng

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại học Mở 

Hà Nội
Luật Cử nhân 26/6/2024 MHN 7029372 Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

Trường Đại học Luật TP.Hồ 

Chí Minh
Luật Cử nhân 09/4/2025

UL.B.

0013982
Chính quy

Trung 

bình

Học viện Hành chính                             

Quốc gia

Quản lý nhà 

nước
Cử nhân 03/11/2021 002989 Chính quy Khá

Học viện Hành chính                               

Quốc gia

Quản lý 

công
Thạc sĩ 18/12/2024

HCH.7.

001725

Vừa học 

vừa làm

27 Trần Thúy Phương 06/12/2001  Ninh Bình

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại học 

Kinh doanh và Công nghệ 

Hà Nội

 Công nghệ 

thông tin

Kỹ nghệ 

phần mềm
Kỹ sư 15/12/2023 K001445 Chính quy Giỏi

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

28 Nguyễn Chiến Thắng 02/10/1984 Hà Nội

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Học viện Hành chính
Hành chính 

học
Cử nhân 09/01/2012 028486

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

Học viện Hành chính
Hành chính 

học
Cử nhân 12/8/2010 00244708 Chính quy Khá

Học viện hành chính                              

Quốc gia

Quản lý 

hành chính 

công

Thạc sĩ 08/7/2015 A112810 Chính quy

30 Bùi Thị Thảo 03/12/2002 Hưng Yên

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Học viện Hành chính                           

Quốc gia
Luật Thanh tra Cử nhân 29/6/2024

HCH.6.

002467
Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

31 Đinh Anh Thiện 21/9/1994 Cao Bằng

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại học Luật                                

Hà Nội
Luật Cử nhân 18/6/2019 0009665 Chính quy

Trung 

bình

Dân tộc 

Nùng

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

32 Ngô Huy Thống 19/02/2002 Hưng Yên

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại học Luật 

Thành phố.Hồ Chí Minh
Luật Cử nhân 31/7/2024

UL.B.

0012112
Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

33 Trần Đức Trung 11/6/2000 Hà Nội

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại học Luật - Đại 

học Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 20/10/2023 QC 182222 Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

Trường Đại học Mở 

Hà Nội
Luật Cử nhân 10/4/2023

MHN

7021847
Từ xa Giỏi

Trường Đại học

 Công nghiệp Hà Nội

Khoa học 

máy tính
Kỹ sư 29/9/2014 264445 Chính uy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

34 Võ Đức Trung 06/7/1989
Thành phố 

Huế

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

29 ThảoDương Đình 25/10/1987

26 Lê Hữu Phước 08/5/1999

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Thanh Hóa

Chuyên viên về kiểm soát 

thủ tục hành chính, Phòng 

Hành chính
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35
Quách 

Phương 
Tú 17/8/2002 Phú Thọ

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại  học Luật                                       

Hà Nội
 Luật Cử nhân 31/5/2024 HLU 015400 Chính quy Khá

Dân tộc 

Mường

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

36 Trần Thanh Tường 17/11/1987 Lâm Đồng

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Học viện Hành chính
Hành chính 

học
Cử nhân 15/9/2009 A385461 Chính quy

Trung 

bình khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

Học viện Hành chính 
Hành chính 

học
Cử nhân 26/9/2012 030114

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình

Học viện Hành chính 
Quản lý 

công
Thạc sĩ 11/9/2023

HCH.7.

001064

38
Nguyễn Lê 

Quỳnh
Trang 24/5/2003 Ninh Bình

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Học viện Hành chính và 

Quản trị công

Quản lý nhà 

nước (đổi 

tên từ ngành 

Hành chính 

học)

Cử nhân 20/6/2025
HCH.6.

001017
Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

39
Ngô Lê 

Tường
Vi 01/01/2000 Đà Nẵng

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Học viện Hành chính                         

Quốc gia
Luật Cử nhân 08/7/2024

HCH.6.

002865
Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

40 Nguyễn Cảnh Vinh 11/8/2001 Hà Nội

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội
Luật Cử nhân 01/8/2023

HUNRE 

Đ05574
Chính quy Khá

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

41 Đào Thúy Xuân 05/9/2022 Cao Bằng

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Trường Đại học Luật                                 

Hà Nội
Luật Cử nhân 31/01/2024 HLU 014293 Chính quy Khá

Dân tộc 

Mông

Lĩnh vực cải cách 

hành chính

II

Trường Đại học                                            

Nguyễn Trãi

Tài chính - 

Ngân hàng
Cử nhân 15/8/2015 1259774 Chính quy Giỏi

Học viện Ngân hàng
Tài chính - 

Ngân hàng
Thạc sĩ 18/5/2018 BK 000345 Chính quy 

2
Huỳnh Ngọc 

Minh
Anh 27/6/1997  Huế

Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp 

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Cử nhân 01/8/2019 1817057 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

3
Nguyễn Lê 

Châu
Anh 27/12/2003 Hà Nội

Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Đại học Quốc gia Hà Nội -  

Trường Đại học Luật

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 30/6/2025 QC 200514 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

4 Nguyễn Minh Anh 29/6/1999 Thanh Hóa
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Cử nhân 30/3/2021 007866 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

5 Đào Lan Anh 10/6/1998 Hà Nội
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học Tài chính-

Ngân hàng Hà Nội
Kinh tế

Tài chính - 

Ngân hàng
Thạc sĩ 15/6/2022 A021004 Chính quy Lĩnh vực văn phòng

37 Tạ Đình Thông 03/4/1978
Lĩnh vực cải cách 

hành chính
Hà Nội

Chuyên viên về kiểm soát

thủ tục hành chính, Phòng

Hành chính

Chuyên viên về quản trị công sở, Phòng Quản trị: 02 chỉ tiêu

Lĩnh vực văn phòng18/02/1993 Hà Nội
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
1 Đinh Phương Anh
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6 Nguyễn Tuấn Anh 21/02/1998 Thanh Hóa
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Đại học Mở Hà Nội Luật Cử nhân 15/9/2022 MBS6 000980 Chính quy

 Trung 

bình
Lĩnh vực văn phòng

7 Tạ Thị Ngọc Ánh 13/4/2000 Hưng Yên
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học                                               

Thương mại

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng 

thương mại

Cử nhân 02/3/2022
TMU.7.

005502
Chính quy Xuất sắc Lĩnh vực văn phòng

8 Trần Trúc Bình 29/8/1993 Ninh Bình
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Trường Đại học Thành Đô

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng
Cử nhân 13/7/2015 1142058 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

9 Nguyễn Hữu Cường 18/12/1985 Hà Nội
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Đại học Kinh tế Quốc dân Luật

Luật kinh 

doanh
Cử nhân 12/10/2016 000108

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá

Con 

thương 

binh,  

hạng 3/4

Lĩnh vực văn phòng

10 Lương Văn Đức 10/3/1998 Lạng Sơn
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Học viện Tài chính

Tài chính - 

Ngân hàng
Cử nhân 28/3/2024 0016736 Chính quy 

Trung 

bình

Dân tộc 

Tày
Lĩnh vực văn phòng

11 Nguyễn Tiến Duy 04/3/1999 Quảng Ninh
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Học viện Tài chính

Tài chính - 

Ngân hàng

Hải quan và 

nghiệp vụ 

ngoại 

thương

Cử nhân 28/6/2021 0004637 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

12 Trần Mỹ Hà 16/8/2003 Ninh Bình
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Đại học Hà Nội

Tài chính - 

Ngân hàng
Cử nhân 05/6/2025 BA017848 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

13 Đoàn Hồng Hải 01/12/2003 Hưng Yên
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Học viện Tài chính

Tài chính - 

Ngân hàng

Hải quan và 

Logistics
Cử nhân 31/3/2025 CLC0001796 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

14 Nguyễn Thu Hằng 03/5/2003 Ninh Bình
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Học viện Tài chính

Tài chính - 

Ngân hàng

Quản lý tài 

chính công
Cử nhân 27/6/2025 0021215 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

Học viện Tài chính 
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Cử nhân 31/3/2023 CLC 0000825 Chính quy Giỏi

Học viện Tài chính 
Tài chính - 

Ngân hàng
Thạc sĩ 25/2/2025 003730 Chính quy

16 Vũ Thu Hiền 01/8/2003 Hà Nội
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Cử nhân 30/5/2025
DKK61 

009253
Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

17
Nguyễn Thị 

Thúy
Hiền 25/01/2001 Phú Thọ

Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học                                            

Thương mại

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng 

thương mại 

(Chất lượng 

cao)

Cử nhân 31/5/2023
TMU.7.

012069
Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

18 Đỗ Nguyên Hoàng 25/10/1998 Phú Thọ
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Học viện An ninh nhân dân Luật

Pháp Luật 

dân sự
Cử nhân 11/3/2021

002998/

T01.CN
Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

Đại học Mỏ - Địa chất Kỹ sư Trắc địa 07/7/2010 00086278 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

Học viện Ngân hàng
Tài chính - 

Ngân hàng
Cử nhân 09/02/2015 1052199

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá
Lĩnh vực văn phòng

08/11/2001
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
15

Nguyễn 

Hoàng Minh
Hương Lĩnh vực văn phòng

Đỗ Quốc Huy 23/6/1987 Hưng Yên
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
19

Dân tộc 

Nùng
Hà Nội
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20
Trần Thị 

Thanh
Huyền 14/11/2001  Hưng Yên

Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học Luật, Đại 

học Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 14/7/2023 QC 179581 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

21 Hồ Thị Huyền 09/02/2003 Thanh Hóa
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học Luật - Đại 

học Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 30/6/2025 QC 200750 Chính quy Khá

Dân tộc 

Mường
Lĩnh vực văn phòng

22 Vũ Minh Khuê 21/8/2003 Hà Nội
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Học viện Tài chính

Tài chính - 

Ngân hàng 

(Chất lượng 

cao)

Phân tích tài 

chính
Cử nhân 27/6/2025 CLC 0002543 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

23 Hồ Bảo Linh 27/02/2001 Hà Nội
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Đại học Kinh tế Quốc dân

Tài chính - 

Ngân hàng

Đầu tư tài 

chính
Cử nhân 15/8/2023 025674 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

24 Nguyễn Chí Long 19/7/2000 Hà Nội
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học Kiến trúc

 Hà Nội
Kiến trúc

Kiến trúc 

sư
03/10/2023 HAU3-003886 Chính quy Lĩnh vực văn phòng

25 Trần Khánh Lý 28/02/2002 Hà Nội
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Học viện Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng
Cử nhân 05/6/2024 BA028675 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

26 Quách Hà My 25/7/2001 Thanh Hóa
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Học viện Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng
Tài chính Cử nhân 19/6/2023 BA024386 Chính quy Khá

Dân tộc 

Mường
Lĩnh vực văn phòng

27 Lương Hà My 01/02/1999 Thanh Hóa
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội
Luật Cử nhân 23/9/2022 VH 102911 Chính quy Khá

Dân tộc 

Thái
Lĩnh vực văn phòng

28
Hoàng Thị 

Họa 
My 10/12/2003 Ninh Bình

Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học Mở 

Hà Nội

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Cử nhân 07/02/2025
MHN

7031964
Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

29 Nguyễn Kỳ Nam 17/9/1987
TP. Hồ Chí 

Minh

Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học Ngân hàng 

Thành phố Hồ Chí Minh

Tài chính - 

Ngân hàng
Cử nhân 12/11/2013 654559

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình
Lĩnh vực văn phòng

30 Nguyễn Hải Nam 28/5/2003 Phú Thọ
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Học viện Hành chính và 

Quản trị công
Luật Cử nhân 20/6/2025

HCH.6.

000647
Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

31 Đào Lan Nhi 22/7/1994 Hà Nội
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học 

Kinh doanh và Công nghệ

 Hà Nội

Tài chính - 

Ngân hàng
Cử nhân 14/6/2017 015471 Học từ xa Khá Lĩnh vực văn phòng

32 Nguyễn Thùy Nhung 03/11/2002 Hà Nội
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học Tài chính - 

Ngân hàng Hà Nội

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Cử nhân 01/7/2024 B0204242 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

33 Nguyễn Tiến Phong 02/01/1998 Phú Thọ
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học Kiểm sát

 Hà Nội
Luật Cử nhân 22/01/2021 DKS.CN/342 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

34 Dương Minh Phương 22/7/1994
Thái 

Nguyên

Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Học viện Hậu cần 

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Doanh 

nghiệp

Cử nhân 01/6/2017 1382555 Chính quy
Trung 

bình khá
Lĩnh vực văn phòng
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35 Lê Thị Hồng Phương 01/5/1998 Hà Nội
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học Kinh tế, Đại 

học Đà Nẵng

Tài chính - 

Ngân hàng
Cử nhân 03/3/2021

DND.6.

0132565
Chính quy 

 Trung 

bình
Lĩnh vực văn phòng

36 Bùi Nhật Siêu 04/10/1998 Nghệ An
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Đại học Xây dựng Hà Nội Kiến trúc

Kiến trúc 

sư
12/10/2021 XDA 00456 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

37
Lê Thị 

Phương 
Thảo 09/7/1998 Thanh Hóa

Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học Luật                            

Hà Nội
Luật Cử nhân 17/7/2020 HLU 001123 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

38 Hoàng Minh Trang 15/9/2002 Hưng Yên
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Học viện Tài chính

Tài chính - 

Ngân hàng
Cử nhân 20/6/2024 0016907 Khá Lĩnh vực văn phòng

39 Phùng Việt Trinh 24/3/2001 Hải Phòng
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Học viện tài chính

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Cử nhân 29/6/2023 0013398 Chính quy Giỏi
Dân tộc 

Tày
Lĩnh vực văn phòng

Trường Đại học Luật

 Thành phố Hồ Chí Minh
Luật học Cử nhân 20/4/2017 1441274

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình
Lĩnh vực văn phòng

Trường Đại học 

Ngoại thương

Quản trị 

Kinh doanh
Thạc sĩ 05/5/2023

FTU.ThS/

02266
Chính quy Lĩnh vực văn phòng

41 Phạm Thanh Tùng 25/02/1994 Hưng Yên
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Đại học Kinh doanh và Công 

nghệ Hà Nội

Tài chính - 

Ngân hàng
Cử nhân 30/9/2016 012160 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

42 Phạm Thị Tươi 21/12/2000 Bắc Ninh
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Học viện ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng
Ngân hàng Cử nhân 23/6/2022 BA019367 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

43 Nguyễn Quốc Vinh 22/7/1992 Quảng Trị
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị

Trường Đại học Kiến trúc

 Hà Nội
Kiến trúc Kiến trúc

Kiến trúc 

sư
20/3/2018 019341 Chính quy

Trung 

bình
Lĩnh vực văn phòng

44 Vũ Văn Vương 16/8/1991  Ninh Bình
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
Học viện Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

Ngân hàng 

Thương mại
Cử nhân 18/7/2013 543146 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

III

1 Mai Kim Anh 19/12/1996 Hà Nội

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội
Văn hóa học Cử nhân 25/01/2019 251892 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

2
Dương Thị 

Phương
Anh 06/02/2002

Tuyên 

Quang

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Học viện Hành chính                           

Quốc gia
Luật Cử nhân 29/6/2024

HCH.6.

002403
Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

3
Nguyễn Thị 

Hải 
Anh 02/7/2002 Hà Nội

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Học viện Báo chí và                               

Tuyên truyền
Xã hội học Cử nhân 21/6/2024 HBT/B 002965 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành, Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền: 01 chỉ tiêu

40 Tây NinhTrần Tấn Trường
Chuyên viên về quản trị

công sở, Phòng Quản trị
05/5/1992
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4 Bùi Mai Anh 14/10/2003 Ninh Bình

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Xã hội học Cử nhân 23/6/2025 QC 196809 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

5 Đỗ Thái Bình 09/10/2003 Hưng Yên

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Văn hóa học Cử nhân 23/6/2025 QC 196713 Chính quy Xuất sắc Lĩnh vực văn phòng

6 Lục Quốc Cường 05/01/2000 Quảng Ninh

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Trường Đại học Hạ Long
Quản lý văn 

hóa

Tổ chức sự 

kiện
Cử nhân 06/10/2022 CA 01345 Chính quy Khá

Dân tộc 

Sán Dìu
Lĩnh vực văn phòng

7
Lương Nữ 

Linh
Đan 18/4/1999 Quảng Trị

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Đại học Huế Luật Cử nhân 05/3/2025
DHH.6.C.

000705
Từ xa Khá Lĩnh vực văn phòng

8 Dương Minh Đức 30/01/1999 Hà Nội

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh

Quản lý văn 

hóa
Thạc sĩ 06/8/2025 H-MA 003878

Chính quy 

không tập 

trung

 Lĩnh vực văn phòng

Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội
Văn hóa học

Nghiên cứu 

văn hóa 
Cử nhân 12/11/2021 VH 101511 Chính quy Khá

Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Quản lý văn 

hóa
Thạc sĩ 26/6/2025 VH 700438 Chính quy

10 Hoàng Thị Hiền 28/7/2002  Thanh Hóa

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn - Đại học 

Quốc gia Hà Nội

Văn hóa học Cử nhân 26/6/2024 QC 187968 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

11 Lê Quang Huy 31/7/2000 Phú Thọ

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Trường Đại học Luật                                   

Hà Nội
Luật Cử nhân 20/6/2022 HLU 008601 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

12
Nguyễn 

Phước An
Khang 18/6/1999  An Giang

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh

Luật

 (Chất lượng 

cao)

Luật 

(Tiếng 

Pháp)

Cử nhân 30/8/2021 ULB 0004443 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

13 Lê Thị Phước Lộc 22/3/2003
Thành phố 

Huế

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Trường Đại học Văn hóa 

Thành phố Hồ Chí Minh
Văn hóa học

Truyền 

thông - văn 

hóa

Cử nhân 25/7/2025 0003532 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

14 Phạm Thành Long 15/4/2002 Ninh Bình

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Trường Đại học Luật                            

Hà Nội
Luật Cử nhân 27/6/2024 HLU 016159 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

  Lào Cai9
Nguyễn Thị 

Hương
Giang 15/02/1999

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Dân tộc 

Tày
Lĩnh vực văn phòng
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Trường Đại học Luật - Đại 

học Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 05/8/2024 QC 191599 Chính quy Khá

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

Xã hội học Cử nhân 26/6/2024 QC 188072 Chính quy Khá

16 Phạm Như Ngọc 25/12/1996 Hà Nội

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Trường Đại học Quốc gia 

Tula - Liên bang Nga
Luật học Thạc sĩ 06/7/2023

107134 

0163541
Chính quy Lĩnh vực văn phòng

17 Giàng Thị Nguyên 09/7/1997 Lai Châu

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Trường Đại học Luật                               

Hà Nội
Luật Cử nhân 17/7/2020 HLU 001188 Chính quy Khá

Dân tộc 

Giáy
Lĩnh vực văn phòng

18
Nguyễn Thị 

Uyển 
Nhi 14/6/2001 Hà Tĩnh

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Trường Đại học Công đoàn Xã hội học Cử nhân 12/6/2023 005751 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

19 Bùi Đắc Quý 16/6/1989 Hưng Yên

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Đại học Trà Vinh Luật Cử nhân 07/5/2015 954394 Chính quy Khá

Quân 

nhân 

xuất ngũ

Lĩnh vực văn phòng

20 Nhâm Trúc Quỳnh 12/4/2003 Hưng Yên

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Trường Đại học Luật                                  

Hà Nội
Luật Cử nhân 14/7/2025 HLU018972 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

21 Ngô Chí Thành 05/01/2002 Hà Nội

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Trường Đại học Luật                             

Hà Nội

Luật (Chất 

lượng cao)
Cử nhân 31/5/2024 HLU 015735 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn phòng

22
Phạm Thị 

Kim
Thảo 12/9/1984 Ninh Bình

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Trường Đại học Luật                                          

Hà Nội
Luật Cử nhân 10/6/2019 0008988

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá
Lĩnh vực văn phòng

23 Thái Hương Thảo 18/01/2002 Nghệ An

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Trường Đại học Văn hóa 

Thành phố Hồ Chí Minh
Văn hóa học

Văn hóa 

Việt Nam
Cử nhân 09/8/2024 0002601 Chính quy Xuất sắc Lĩnh vực văn phòng

24 Đặng Chí Thọ 28/7/1983  Thanh Hóa

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Trường Đại học Luật                                      

Hà Nội
Luật Cử nhân 10/10/2011 016034

VB 2 

Chính quy 

Trung 

bình khá
Lĩnh vực văn phòng

25 Tống Thành Tín 20/11/2003 Hưng Yên

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội
Văn hóa học

Văn hóa 

truyền thông 
Cử nhân 23/6/2025 VH 106798 Chính quy Khá Lĩnh vực văn phòng

26 Nguyễn Thảo Vân 08/3/2001 Hà Nội

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

 Trường Đại học Luật - Đại 

học Quốc gia Hà Nội
Luật Cử nhân 14/7/2023 QC 179697 Chính quy  Khá Lĩnh vực văn phòng

Lĩnh vực văn phòng

Chuyên viên tham mưu

tổng hợp về chuyên

ngành, Phòng Tổng hợp,

Tuyên truyền

15 Hà Tú Mỹ 21/8/2000 Nghệ An
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